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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/10/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 0 0 21.900 653.200.000 21.900 653.200.000
2 HGM 1.500 427.500.000 0 0 1.500 427.500.000
3 HOM 0 0 43 202.100 43 202.100
4 IDC 400 14.540.000 6.200 224.780.000 6.600 239.320.000
5 PVC 0 0 6 57.600 6 57.600
6 PVS 600 18.810.000 305 9.423.500 905 28.233.500
7 SHS 1.400 33.110.000 700 16.170.000 2.100 49.280.000
8 TNG 0 0 574.800 11.252.700.000 574.800 11.252.700.000

Tổng 3.900 493.960.000 603.954 12.156.533.200 607.854 12.650.493.200


